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Hướng dẫn sử dụng thuốc:

BETAFAST

Thuốc bán theo đơn

 

 

- Dạng thuốc: Viên nang mêm.

- Thành phần: Mỗi viên nang mêm chứa: oa

Vitamin B, ( Thiamin nitrat) 125mg Vitamin Bg ( Pyridoxin. HCl) 125mg

Vitamin Bị; (Cyanocobalamin)  125mcg Tádược vd 1 viên

(Tá được sâm: Dâu đậu nành, dâu cọ, lecithin, aerosil, gelatin, glycerin, dung dich sorbitol 70%,

sap ong trang, nipagin, nipasol, vanilin, titan dioxyd, pham mau Chocolate, pham mauErythrosin,

pham mau Sunset yellow).

- Dược lực học:
„

Thiamin nitrat(vitamin B)): Cần thiết cho quá trình chuyên hóa carbohydrat. Thiamin nitrat kêt hợp

với adenosin triphosphat (ATP) trong gan, thận và bạch cầu tạo thành thiamin diphosphat (thiamin

pyrophosphat). Thiamin diphosphat là một coenzym trong chuyên hóa carbohydrat (khử carboxyl của

acid pyruvic và acid alpha — ketoglutaric) và trong phản ứng trao đổi keto. Thiamin diphosphat cũng

chính là coenzym trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat. Khi thiếu hụt

thiamin pyrophosphat acid pyruvic không thể chuyên thành acetyl — CoA và do đó không thé tham gia

vào chu trình oxy hóa hiếu khí(chu trình Krebs), dẫn đến tích tụ acid pyruvic và chuyên thành acid

lactic. Thiếu hụt vitamin này gây ra bệnh beri- beri và hội chứng bệnh não Wernicke. Các cơ quan

chính bị ảnh hưởng do thiếu hụt vitamin là hệ thần kinh ngoại biên, hệ tỉm mạch và tiêu hóa.

Pyridoxin hydroclorid(vifamin Ba): được biễn đổi thành coenzym pyridoxal phosphat và

pyridoxamin phosphat, những chất quan trọng trong quá trình chuyên hóa protein. Trẻ em thiếu B6 sẽ

có khả năng bị co giật và thiểu máu.

Cyanocobalamin(vitamin B12): cần thiết cho quá trình tổng hợp nucleoprotein và myelin, tái tạo tẾ

bào, tăng trưởng và duy trì quá trình tạo hồng cầu bình thường. Vitamin Bị có thể chuyển hóa thành

coenzym Bị; trong mô, những chất này cần thiết cho việc chuyển hóa methylmaloat thành succinat và

tổng hợp methionin từ homocystein. Khi khong c6 coenzym B12, tetrahydrofolat, dẫn đến thiếu hụt

folat. Thiếu hụt vitamin Bị; dẫn đến thiếu máu hồng cầu to, tôn thương hệ tiêu hóa và hệ thần kinh là

tiền đề dẫn đến bất hoạt trong việc tạo myelin và tiếp theo là thoái hóa dần sợi trục thần kinh và đầu

dây thần kinh.
- Dược động học:

Thiamin nitrat (Vitamin B)): hap thu qua đường tiêu hóa. Thuốc phân bố trong hầu hết các mô của

cơ thể và hiệ diện trong sữa mẹ. Trong tế bào, thiamin hiện diện dưới dạng diphosphat. Thiaminkhông

tích lũy trong cơ thể, lượng thừa thiamin được thải trừ qua nước tiêu dưới dạng nguyên thủy hoặc dưới

dạng chất chuyên hóa.
Pyridoxin hydroclorid (Vitamin Bg): hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa sau khi uống và pyridoxal

phosphat có hoạt tính. Những chất này tích trữ trong gan, tại đây chúng được oxy hóa tạo thành 4- Lc

pyridoxic acid và các chất chuyên hóa không hoạt tính khác và đào thải qua nước tiểu. Khi tăng liều

dùng, lượng thừa sẽ được đào thải qua nước tiêu dưới dạng không biến đôi.

Cyanocobalamin (Vitamin B12): gan két hau hết với các protein huyết tương chuyên biệt được gọi là

các transcobalamin; transcobalamin (II) tham gia vào quá trình vận chuyền nhanh các cobalamin đến

các mô. Cyanocobalamin tích trữ trong gan, thải trừ qua mật và trải qua chu trình gan ruột; một phần `“:

thải trừ qua nước tiểu, hầu hết trong 8h đầu. Cyanocobalamin qua được nhau thai và hiện diện trong "`

sữa mẹ.
—

- Chỉ định: Điều trị các triệu chứng do thiếu vitamin nhóm B.
Giải độc cho nghiện rượu.

Đau nhức thần kinh và thần kinh cơ, đau nhức do thấp khớp.

- Cách dùng và liều dùng: Trung bình:

Người lớn: Uống 1 vién/lan x 2-3 lan/ngay

https://trungtamthuoc.com/



- Chống chỉ định:
- Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Người có tiền sử dị ứng với Cobalamin (vitamin B¡; và các chất liên quan). U ác tính, người bệnh có

cơ địa dị ứng (hen), eczema, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

- Thận trọng:
Vitamin Bạ: Không nên dùng liều cao từ 2-7g/ngày hoặc dùng với liều 200mg/ngày và kéo dài hơn 2
tháng có thể làm tiến triển các bệnh thần kinh giác quan với các triệu chứng mắt điều hòa và tê cóng
chân tay, ngoài ra còn gây chứng lệ thuộc vitamin Bạ. Các triệu chứng này sẽ hồi phục sau khi nhưng
thuốc 6 tháng. „ ‹
- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Rất hiếm xảy ra. Tuy nhiên, nếu dùng liều cao và kéo dài
có thể xảy ra biêu hiện thần kinh ngoại vi do vitamin Be.
* Ghi chú: " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
thuốc ",
- Sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được khi lái xe và vận hành máy móc.
- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Chỉ dùng thuốc trong thời kì mang thaikhi thật cần thiết.
Vitamin B, liều cao có thể ức chế sự tiết sữa do ngăn chặn tác động của prolactin.
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:
Vitamin Bs làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson; điều này không xảy ra với
chế phẩm là hỗn hợp levodopa - carbidopa hoặc levodopa - benserazid.
Liéu dùng 200 mg/ngày có thê gây giảm 40- 50% nồng độ phenytoin và phenobarbiton trong máu ở
một số người bệnh.
Vitamin Bg cé thé lam nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai.
Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về Vitamin Be. a
- Sử dụng quá liều: Chưa có báo cáo.
- Hạn dùng: 24thang tinh tir ngay san xuất. Khôngdùng thuốc đã quá hạn sử ue
* Lưu ý: Khi thấy viên thuốc bịâm mốc, viên thuốc bị nứt, vỡ, chảy thuốc, ni C
HD mờ...hay có các biểu hiện nghỉ ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi byf
dia chi trong don.
- Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.
- Bảo quan: Nơi khô, nhiệt độ dudi 30°C.
- Tiêu chuẩnáp dụng: TCCS.
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ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"
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